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I Dự án hỗ trợ

1
Nuôi heo cỏ (

Kiềng sắt) sinh
sản xã Ba Tô

40 con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

671,1 491 75,239 105 18
tháng 10 10 10 4

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi heo
cỏ SS xã
Ba Tô

0,65

12 10 2 1 100

2
Nuôi trâu cái nội
sinh sản xã Ba

Vinh
07 con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

419,4 267 44,750 108 18
tháng 7 7 7 0

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi

trâu cái
nội sinh
sản xã

Ba Vinh

0,94

8 7 1 1 100
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3
Nuôi heo Móng
cái sinh sản thị

trấn Ba Tơ
36 con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

595,367 440 65,621 90 18
tháng 12 3 9 12 1

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi heo

Móng
cái SS
TT Ba

Tơ

0,82

13 3 9 1 1 100

4
Nuôi heo Móng
cái sinh sản xã

Ba Lế
34 con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

618,2 424 63,669 131 18
tháng 17 14 3 17 3

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi heo

Móng
cái SS

xã Ba Lế

0,93

18 14 3 1 1 100

5

Nuôi heo Móng
cái sinh sản xã
Ba Xa

38
con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

563,9 415 62,983 86

18
Tháng

19 19 19 3

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi heo

Móng
cái SS
xã Ba

Xa

1,08 20 19 1 1 100

6

Nuôi Vịt xiêm
xã Ba Cung

2000
con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

477,9 245 37,605 195

6 tháng

20 17 3 18 3

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi Vịt
xiêm xã
Ba Cung

1,31 21 17 3 1 1 100
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7

Nuôi bò sinh sản
xã Ba Động

12
con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

732,3 312 49 371,7

18
tháng

12 1 11 12 8

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi bò

SS xã Ba
Động

0,69 13 1 11 1 1 100

8

Nuôi heo nội
sinh sản xã Ba
Trang

45
con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

591,205 392 58,73 140,5

18
tháng

15 12 2 1 15 6

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi heo
nội sinh
sản xã

Ba
Trang 1,2 16 12 2 1 1 1 100

9

Nuôi heo nội
sinh sản xã Ba
Tô

30
con

Trung
tâm Dịch
vụ nông
nghiệp
huyện

416,4 362 54400 85,94 10 4 5 1

Nhóm
cộng
đồng

dân cư
nuôi heo
nội sinh
sản xã
Ba Tô

1,073 11 4 5 1 1 1 100
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